BÀI 3 

KIỂM CHỨNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỘNG

NĂNG.

CHUYÊN ĐỘNG CỦA VẬT TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG. ĐO HỆ SỐ MA SÁT.

CHUYỂN ĐỔNG THẲNG ĐỀU CỦA VIÊN BI TRÊN MẶT PHẲNG NGANG.

Họ tên:   Nguyễn Phước 
I/ Mục đích thí nghiệm:
-Nghiên cứu sự phụ thuộc của gia tốcvào lực tác dụng và khối lượng của vật.

-Kiểm chứng định luật III Newton.

-Kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng.

-Kiểm chứng định luật bảo toàn cơ năng.

(Kiểm chứng các định luật trong trường hợp đơn giản là tương tác chỉ xảy ra sự biến đổi chuyển động của các vật.

II/Cơ sở lý thuyết:
1.Kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng:

-Xét 2 vật m1,m2 có vận tốc đầu
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. Hai vật va chạm nhau,sau khi va chạm vật 1 có vận tốc 
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, vật 2 có vận tốc 
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-Theo định luật bảo toàn động lượng:                                                                                                                                      

m1
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(Ta chỉ xét 2 vật trước và sau khi tương tác đều chuyển động cùng hướng).

Từ (1) 
[image: image9.wmf]Þ

        m1v1 + m2v2  =  m1v’1 +’ m2v 2                    (2)

-Hai vật chuyển động đều: 
[image: image10.wmf]Þ

 S= vt.

Từ (2) 
[image: image11.wmf]Þ

           m1s1 + m2s2  =   m1s’1 + m2s’2.
2.Chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng: Đo hệ số ma sát
· Trả lời câu hỏi: 
Có 2 loại lực ma sát: Lực ma sát nghỉ và lực ma sát động.

a. Lực ma sát nghỉ ( lực ma sát tĩnh):

· Lực ma sát nghỉ (hay còn được gọi là ma sát tĩnh) là lực xuất hiện giữa hai vật khi chúng không chuyển động so với vật còn lại nhưng có xu hướng chuyển động.

· Công thức:                   [image: image13.png]



Với:   +   µmsn : hệ số ma sát nghỉ ( không có đơn vị)

          +    N: là độ lớn của áp lực do vật A nén lên vật B hay phản lực pháp tuyến do B tác dụng lên A.

· Hệ số ma sát nghỉ cực đại khi vật bắt đầu chuyển động.

· Cho một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng α so với mặt nằm ngang. Khi α nhỏ vật nằm yên không chuyển động. Tăng dần độ nghiêng, khi α đạt α0 nào đó thì vật bắt đầu chuyển động trượt xuống với gia tốc a nào đó. Đại lượng:
µ0 = tgα0 : có giá trị bằng hệ số ma sát nghỉ cực đại
b. Lực ma sát động: Lực ma sát động xuất hiện khi một vật chuyển động so với vật còn lại và có sự cọ xát giữa chúng. Có 2 loại: lực ma sát trượt và lực ma sát lăn.
· Lực ma sát trượt: xuất hiện o mặt tiếp xúc khi 2 vật trượt trên bề mặt của nhau.

· Phương, chiều: Lực ma sát trượt tác dụng lên một vật luôn cùng phương và ngược chiều với vậ tốc tương đối của vật ấy với vật kia.

· Công thức:            [image: image15.png]= Hper-N




Với:   +   µmtr : hệ số ma sát trượt ( không có đơn vị)

· Lực ma sát lăn: lực ma sát lăn xuất hiện khi ở chỗ tiếp xúc giữa 2 vật khi vật lăn trên một vật khác và có tác dụng cản trở sự lăn đó.

· Công thức:              [image: image17.png]F,
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Với:   +   µml : hệ số ma sát lăn ( không có đơn vị).

· Phương pháp xác định hệ số ma sát dùng mặt phẳng nghiêng:

· Cho một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng α, hệ số ma sát nghỉ là x

Theo định luật II Newton: [image: image19.png]



Chiếu lên Ox: Psinα - fms = ma

Chiếu lên Oy : N = Py = Pcosα 

     => [image: image21.png]Psing — xPsosa=ma = x=tga—
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III. Kết quả thí nghiệm :
1. kiểm chứng định luật bảo toàn. 
TH1:  m1= m2= 0,5 kg , s1= 30cm

Nhận xét: nghe thấy 2 vật chạm vào 2 thanh chắn cùng lúc.

Vì  V1=V2= 0 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image26.wmf]Û

 0= m1s1 - m2s2   
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 s1= s2= 30cm.

Vậy định luật bảo toàn động lượng được kiểm chứng.

TH2:  m2= 2m1= 1kg , s1= 30cm.

Nhận xét: nghe thấy 2 vật chạm vào 2 thanh chắn cùng lúc.

Vì   V1=V2=0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image32.wmf]Û

 0 = m1s1 - m2s2   
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 s2= 
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= 15cm.

Vậy định luật bảo toàn động lượng được kiểm chứng.

2. Đo hệ số ma sát trên mặt phẳng nằm nghiêng. 
a. Đo hệ số ma sát nghỉ cực đại

· Khi tăng dần góc nghiêng α  đến α = α0 thì vật bắt đầu trượt xuống

µ = tgα0 

	
	Đo hệ số ma sát nghỉ cực đại



	n
	α0
	µ0 =tgα0
	Δ µ0

	1
	10,9
	0,193
	0,001

	2
	10,8
	0,191
	0,001

	3
	10,8
	0,191
	0,001

	4
	10,9
	0,193
	0,001

	5
	10,9
	0,193
	0,001

	TB
	10,86
	0,192
	0,001


=> [image: image35.png]+Ap = 0,192+ 0,001





b. Đo hệ số ma sát trượt : S = 0,4m, α = 230
	n
	t
	a = 2S/t2
	µt = tgα - a/(gcosα)
	Δµt

	1
	0,618
	2,094
	0,192
	0,003

	2
	0,619
	2,088
	0,193
	0,004

	3
	0,617
	2,101
	0,192
	0,003

	4
	0,611
	2,143
	0,187
	0,002

	5
	0,614
	2,122
	0,189
	0,002

	TB
	0,6138
	2.1238
	0,191
	0,0028


0,191 
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c. Trả lời câu hỏi :

· µn > µtr
· Trong phép đo này ta bỏ qua 2 loại sai số Δα ( sai số góc) và ΔS ( sai số thước đo).

3. Chuyển động của viên bi trên mặt phẳng ngang :

a. Phương án 1 :Do đường kính của viên bi. 
	N
	D(m)
	Δt1
	Δt2
	v1
	v2

	1
	0,0203
	0,033
	0,035
	0,615
	0,580

	2
	0,0204
	0,033
	0,035
	0,618
	0,583

	3
	0,0203
	0,033
	0,036
	0,615
	0,564

	4
	0,0203
	0,033
	0,036
	0,615
	0,564

	5
	0,0203
	0,033
	0,035
	0,615
	0,580


Kết luận: 
Ta thấy  
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. Vì trong quá trình chuyển động có sự ma sát của viên bi trên mặt nằm ngang. 
b. Phương án 2:  Đo vận tốc trung bình của viên bi trên các quãng đường khác nhau.

	Thứ tự
	S(m)
	t1(s)
	t2
	t3
	t4
	t5
	
[image: image38.wmf]t
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(m/s)

	1
	0,3
	0,527
	0,529
	0,527
	0,526
	0,526
	0,527
	0,569

	2
	0,35
	0,622
	0,617
	0,623
	0,619
	0,617
	0,619
	0,565

	3
	0,4
	0,705
	0,717
	0,711
	0,715
	0,707
	0,711
	0,563

	4
	0,45
	0,799
	0,796
	0,800
	0,797
	0,796
	0,798
	0,564

	5
	0,5
	0,899
	0,889
	0,897
	0,89
	0,891
	0,893
	0,559


· Đồ thị: quãng đường – thời gian s = s(t)
[image: image40.png]sy
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Nhận xét: đồ thị là đường thẳng, vậy tốc trung bình của viên bi trên quãng đường khác nhau nhưng có sự tăng đều theo thời gian nên vận tốc trung bình không đổi.

· Đồ thị vận tốc theo thời gian
[image: image41.png]&

)

03

0798 03

0t

0619

0527




Nhận xét: đồ thị v = v(t) là gần thẳng. việc không thẳng lám vì do trong việc làm thí nghiệm có sự sai số từ dụng cụ và môi trường, ma sát vẫn tồn tại trong quá trình chuyển động của vật. 
· Từ hai nhận xét trên có thể kết luận vật chuyển động thẳng đều trên mặt nằm ngang khi không có ma sát. 

IV/Trả lời câu hỏi:
1. Qua thí nghiệm cho học sinh thấy được sự chính xác của định luật qua các trường hợp giúp học sinh nhớ tốt hơn. Trong quá trình giảng dạy cần luôn đề cập tới lý thuyết đã học để thêm củng cố sự đúng đắn của lý thuyết.

-Giúp học sinh tự tay kiểm chứng định luật để học sinh thêm hứng thú trong quá trình học tập.
2.  Kiểm chứng bằng phương pháp đệm không khí:   
-Một máng đặt nằm ngang đã được chỉnh để ma sát có thể coi là không đáng kể. Hai xe lăn được đặt cách nhau 1 đoạn. Xe 1 đặt giữa 2 máy đo thời gian MC_963. Cho xe 2(ở ngoài 2 máy đo thời gian) tương tác với xe 1. Đọc chỉ số trên đồng hồ,đo chiều dài của tấm chắn trên 2 xe.

-Các bước tiến hành thí nghiệm:khi cho 2 xe va chạm đàn hồi:

 +Với xe 1:vận tốc ban đầu xe 1  Vo1=0, vận tốc lúc sau là V’1=
[image: image42.wmf]1
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           S1: là chiều dài của tấm chắn sáng 1.

 +Với xe 2:vận tốc lúc đầu được tính  Vo2=
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           S2: là chiều dài của tấm chắn sáng 2.

           to2: là thời gian xe 2 qua MC_963 lần đầu.

Vận tốc lúc sau của xe 2: V’2=
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Từ đó
[image: image45.wmf]Û

 m1v1 + m2v2  =  m1v’1 +m2v’2.
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